TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 6 KÌ I – VĂN BẢN
THỜI GIAN: 45 PHÚT

	Chủ đề
	Nhận biết

(30%)
	Thông hiểu

(30%)
	Vận dụng

(30%)
	Vận dụng cao

(10%)
	Cộng

(100%)

	I. Đọc hiểu
	Thánh Gióng

(Ngữ liệu)

-Ngữ liệu trích trong văn bản nào.
-Tích hợp kiến thức Tiếng Việt nhận biết từ mượn.
-Khái niệm chi tiết tưởng tượng, kì ảo, chỉ ra chi tiết tưởng tượng, kì ảo
	Sơn Tinh, Thủy Tinh

(Ngữ liệu)

-Nhận biết nhân vật, xuất xứ.

-Ý nghĩa tượng trưng của nhân vật.
	
	
	

	
	
	Thạch Sanh

So sánh, đối chiếu 2 nhân vật: Lí Thông, Thạch Sanh.
	
	
	

	Số câu/ Số điểm/ Tỉ lệ %
	1
3

30%
	2
3

30%
	
	
	3
6

60%

	II. Tạo lập văn bản
	
	
	-Viết đoạn văn nêu cảm nhận về nhân vật Thánh Gióng.

-Tích hợp kiến thức Tiếng Việt.
	-Từ việc cảm nhận về nhân vật, liên hệ với bản thân
	

	Số câu/ Số điểm/ Tỉ lệ %
	
	
	0,5
3 

30%
	0,5
1

10%
	1
4

40%

	Tổng số câu/ Tổng điểm/ Tổng %
	1
3

30%
	2
3

30%
	0,5
3

30%
	0,5
1

10%
	4
10

100%


GV ra đề                              Nhóm trưởng CM                  Tổ trưởng CM

Đặng Thị Cúc                      Bùi Thị Nga                            Đặng Thị Thanh Bình

TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 6 KÌ I – VĂN BẢN
THỜI GIAN: 45 PHÚT
I. Đọc hiểu (6 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Cho đoạn văn:

“Giặc đã đến chân núi Trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong, lẫm liệt.”

a, Đoạn văn trên trích trong văn bản nào em đã học? Chỉ ra những từ mượn trong đoạn văn và nêu rõ từ mượn ngôn ngữ nào?
b, Thế nào là chi tiết tưởng tượng, kì ảo? Chỉ ra chi tiết tưởng tượng, kì ảo trong đoạn văn?
Câu 2: (1,5 điểm) 

“Một thần phi bạch hổ trên cạn

Một thần cưỡi lưng rồng uy nghi.” (Nguyễn Nhược Pháp)

a, Hai câu thơ trên gợi cho em liên tưởng đến những nhân vật nào? Trong truyền thuyết nào em đã học?

b, Nêu ý nghĩa tượng trưng của hai nhân vật đó?

Câu 3: (1,5 điểm) Hoàn thành bảng so sánh hai nhân vật Thạch Sanh và Lí Thông trong truyện cổ tích “Thạch Sanh” dưới đây:

	Thạch Sanh
	Lí Thông

	Hiền lành, tốt bụng
	

	
	Bất tài, hèn hạ

	Thật thà, cả tin
	

	
	Ích kỉ

	· Thạch Sanh đại diện cho………….

………………………………………...

………………………………………...
	· Lí Thông đại diện cho…………….

………………………………………...

………………………………………...


II. Tạo lập văn bản (4 điểm)
Câu 1: (4 điểm)
a, Bằng một đoạn văn ngắn (5-7 câu), em hãy trình bày cảm nhận của mình về hình tượng người anh hùng Thánh Gióng trong truyền thuyết cùng tên? Trong đoạn văn có sử dụng một từ mượn tiếng Hán (gạch chân dưới từ mượn tiếng Hán)?

b, Thánh Gióng là người anh hùng tuổi nhỏ, dũng cảm và có công lớn trong cuộc chiến đấu chống giặc Ân xâm lược, bảo vệ bờ cõi. Là một học sinh, em sẽ làm gì để góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh?
GV ra đề                              Nhóm trưởng CM                        Tổ trưởng CM
Đặng Thị Cúc                           Bùi Thi Nga                         Đặng Thị Thanh Bình
TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 6 KÌ I – VĂN BẢN
THỜI GIAN: 45 PHÚT
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	I.Đọc hiểu
(6 điểm)
	Câu 1:
a, Đoạn trích trong văn bản “Thánh Gióng”
-Từ mượn: sứ giả, tráng sĩ, trượng

-Từ mượn tiếng Hán.

b, Chi tiết tưởng tượng kì ảo là những chi tiết không có thật do nhân dân sáng tạo ra để thể hiện một nội dung, tư tưởng nào đó.

-Chi tiết tưởng tượng, kì ảo trong đoạn trích: chú bé vươn vai biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng…

	0,5

0,5

0,5

0,75

0,75

	
	Câu 2:
a, Nhân vật Sơn Tinh, Thủy Tinh

-Truyền thuyết “Sơn Tinh, Thủy Tinh”

-Ý nghĩa tượng trưng:

+Sơn Tinh: Sức mạnh chống thiên tai bão lũ của nhân dân

+Thủy Tinh: hiện tượng tự nhiên dữ dội (mưa bão, lũ lụt)
	0,5
0,5

0,25

0,25

	
	Câu 3: Mỗi chỗ điền đúng được 0,25 điểm
Thạch Sanh

Lí Thông

Hiền lành, tốt bụng

Độc ác, xấu xa
Tài giỏi, dũng cảm
Bất tài, hèn hạ

Thật thà, cả tin

Xảo trá
Vị tha
Ích kỉ

· Thạch Sanh đại diện cho: sự nhân hậu, độ lượng…
· Lí Thông đại diện cho sự gian

ác, thấp hèn…………….


	1,5

	II.Tạo lập văn bản
	Câu 1:
a,

*Hình thức:

-Viết đoạn văn đủ số câu, trình bày sạch sẽ, rõ ràng, không sai lỗi chính tả, viết hoa, lùi đầu dòng, chấm hết câu, diễn đạt mạch lạc…

-Dùng từ mượn tiếng Hán, gạch chân.
*Nội dung: Đoạn văn cần đảm bảo các ý sau:
-Giới thiệu nhân vật Thánh Gióng
-Gióng được sinh ra từ bà mẹ nghèo, được nhân dân nuôi lớn ->sức mạnh của Gióng là sức mạnh của toàn dân.

-Tiếng nói đầu tiên là tiếng nói đòi đi đánh giặc cứu nước.

-Hình ảnh Gióng vươn vai biến thành tráng sĩ oai phong…

-Gióng chiến đấu kiên cường, roi sắt gãy nhổ bụi tre bên đường…

-Gióng đánh thắng giặc bay về trời, không màng danh lợi..
-Niềm cảm phục, biết ơn 

b, Liên hệ: HS trả lời…
	0,5
0,5
0,5
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

1


